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SỞ Y TẾ NGHỆ AN 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:            /BVUB-CNTT 
V/v mời chào giá vật tư trang thiết bị 

CNTT và dịch vụ sửa chữa thiết bị 
CNTT phục vụ công tác chuyên môn 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày       tháng      năm 2023 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp 

 Căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc Ban 
hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc quy 
định hồ sơ bệnh án điện tử; 

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ 
tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 
trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết mua sắm vật tư trang thiết bị CNTT và dịch vụ sửa 
chữa thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung 
cấp gửi báo giá về Phòng Công nghệ thông tin -  Bệnh viện Ung bướu  Nghệ An – 
địa chỉ: Số 60 Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá 

Danh mục vật tư trang thiết bị và dịch vụ sửa chữa thiết bị CNTT ( chi tiết phụ 
lục 1 đính kèm) 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Ung 
bướu Nghệ An (Ths Ngô Xuân Tú- SĐT: 0975.19.3737), địa chỉ: Số 60 Tôn Thất 
Tùng, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Đăng Website BV; 
- Lưu CNTT, VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Ngô Trí Diễm 
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PHỤ LỤC I 

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ, DỊCH VỤ CNTT 

(Kèm theo công văn số:        /BVUB-CNTT ngày      /       /2023) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 
vật tư trang thiết bị CNTT và dịch vụ sửa chữa thiết bị CNTT phục vụ công tác 
chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Ngô Xuân Tú 

Chức vụ: Phụ trách phòng CNTT 

Số điện thoại: 0975.19.3737 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư,  Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 
Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến trước 15h 
ngày 06 tháng 11 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 10 
năm 2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị, dịch vụ CNTT 

Yêu cầu chung: 

- Thiết bị mới 100% 

- Năm sản xuất: 2022 - 2023 

  

S 
T 
T 

Tên/nhóm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

cần mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

1 Bạc Lô ép HP1010 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 402, m401d 

Cái  2 

2 Bo lụa 1200N - Bảo hành 1 tháng Cái  10 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

cần mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 402, m401d 

3 Bo lụa HP 2035 xịn 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 402, m401d 

Cái  5 

4 Bo Quang máy in 
Canon 2900 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

Cái  1 

5 Cần Sensor báo mực 
Canon 2900 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

Cái  2 

6 Chip mực màu HP 
204 đen 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Cái  2 

7 Chip mực màu HP 
204 đỏ 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Cái  2 

8 Chip mực màu HP 
204 vàng 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Cái  2 

9 Chip mực màu HP 
204 xanh 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Cái  2 

10 Hộp mực 12A 

- Công nghệ mực in chính hãng 
- Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe 
- Không rò rỉ mực khi in 
- Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền 
giấy in 
- Bảo hành đến khi hết mực 
Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900 

 

Hộp 1 

11 Lô cuốn giấy máy in 
HP 1010/1020 

- Vật tư mới 100%  
- Thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 
- Bảo hành 1 tháng 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

Cái  3 

12 Lô ép HP 1010 

- Vật tư mới 100% 
- Thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 
- Bảo hành 1 tháng 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

Cái  5 

13 Lụa máy in Hp 
402/203/2035 

- Vật tư mới 100%  Cái  1 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

cần mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

- Thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 
- Bảo hành 1 tháng 
- Tương thích với máy: Hp2035 

14 Mực bơm Epson 003 
Màu đen 

+ Bản in ra bền mầu; không bị mờ, mất chữ, nhòe 
mực. 
+ Không gây tắc đầu phun. 
+ Dung lượng: 65 ml ,≥ 2.000 trang độ phủ 5% 
Tương thích với các dòng máy: 
. Epson L1110/ L3110/ L3150 

 

Hộp 2 

15 Mực bơm Epson 
T6731 

+ Bản in ra bền mầu; không bị mờ, mất chữ, nhòe 
mực. 
+ Không gây tắc đầu phun. 
+ Dung lượng: 70 ml ,  2.200 trang độ phủ 5% 
Tương thích với các dòng máy: 
. Epson L1800/ L800/ L805/ L850 

 

Hộp 6 

16 Mực bơm Epson 
T6733 

+ Bản in ra bền mầu; không bị mờ, mất chữ, nhòe 
mực. 
+ Không gây tắc đầu phun. 
+ Dung lượng: 70 ml , 2.200 trang độ phủ 5% 
Tương thích với các dòng máy: 
. Epson L1800/ L800/ L805/ L850 

 

Hộp 1 

17 Mực bơm Epson 
T6734 

+ Bản in ra bền mầu; không bị mờ, mất chữ, nhòe 
mực. 
+ Không gây tắc đầu phun. 
+ Dung lượng: 70 ml , 2.200 trang độ phủ 5% 
Tương thích với các dòng máy: 
. Epson L1800/ L800/ L805/ L850 

 

Hộp 1 

18 Mực bơm Epson 
T6735 

+ Bản in ra bền mầu; không bị mờ, mất chữ, nhòe 
mực. 
+ Không gây tắc đầu phun. 
+ Dung lượng: 70 ml , 2.200 trang độ phủ 5% 
Tương thích với các dòng máy: 
. Epson L1800/ L800/ L805/ L850 

 

Hộp 1 

19 Mực bơm Epson 
T6736 

+ Bản in ra bền mầu; không bị mờ, mất chữ, nhòe 
mực. 
+ Không gây tắc đầu phun. 
+ Dung lượng: 70 ml , 2.200 trang độ phủ 5% 
Tương thích với các dòng máy: 
. Epson L1800/ L800/ L805/ L850 

 

Hộp 2 

20 Mực đổ HP 1215 
Đen 45g 

- Hộp mực mới 100% 
- Bản in đậm, sắc nét, độ phân giải cao Không gây 

hư hại vật tư và máy in Mực in không có mùi hôi 
khi in 

Hộp 2 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

cần mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

21 Mực đổ HP 1215 Đỏ 
45g 

- Hộp mực mới 100% 
- Bản in đậm, sắc nét, độ phân giải cao Không gây 

hư hại vật tư và máy in Mực in không có mùi hôi 
khi in 

- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Hộp 2 

22 Mực đổ HP 1215 
Vàng 45g 

- Hộp mực mới 100% 
- Bản in đậm, sắc nét, độ phân giải cao Không gây 

hư hại vật tư và máy in Mực in không có mùi hôi 
khi in 

- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Hộp 2 

23 Mực đổ HP 1215 
Xanh 45g 

- Hộp mực mới 100% 
- Bản in đậm, sắc nét, độ phân giải cao Không gây 

hư hại vật tư và máy in Mực in không có mùi hôi 
khi in 

- Tương thích với máy: HP Color LaserJet Pro 
M154A 

Hộp 2 

24 
Mực đổ máy in HP 
17A hàng thương 

hiệu 

+ Trọng lượng: 65grm. 
+ Loại mực: Laser đen trắng, mực mịn 
+ Định lượng: ≥ 1500 trang (trang A4, độ phủ 5%) 
+ Bản in sắc nét, rõ ràng, in trên nhiều loại giấy. 
+ Dùng cho máy in HP LaserJet Pro M102a 

 

Hộp 4 

25 Mực đổ photo Ricoh/ 
Toshiba TTI 

- Trọng lượng: 980grm 
- Bản in đậm, sắc nét, độ phân giải cao Không gây 
hư hại vật tư và máy Mực Không Có mùi hôi khi in 
- Thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 
- Hiệu suất trên 37.000 trang in (độ phủ 5%)  
- Tương thích với máy: Ricoh 6503, Ricoh 4504 

Hộp 1 

26 Nguồn máy tính 
350W  

- Công suất tối đa: 350W 
- Quạt làm mát: 1x120mm 
- Kích thước: 86x150x140mm 
- Bảo hành 36t 

Cái  2 

27 Ổ cứng SSD 120 GB 

- Dung lượng: 120Gb 
- Kích thước: 2.5" 
- Kết nối: SATA 3 
- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 550MB/s / 500MB/s 

 

Cái  1 

28 Sửa  máy in màu 
chuyên dụng 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Epson L805, L800 

Lần  1 

29 Sửa chữa bộ tiếp mực - Bảo hành 1 tháng Lần  1 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

cần mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

30 Sửa chữa cụm mực 
mức độ 1 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Lần  10 

31 Sửa chữa hệ thống cơ 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Lần  5 

32 Sửa chữa rơle gắp 
giấy 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Lần  2 

33 Sửa chữa sensoor báo 
giấy 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Lần  2 

34 Sửa chữa tiếp xúc 
điện áp 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Lần  2 

35 Sửa chữa vật tư cụm 
sấy 

- Bảo hành 1 tháng 
- Thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Lần  2 

36 Mực nạp HP/Canon 

+ Trọng lượng: 160grm 
+ Loại mực: Laser đen trắng. 
+ Định lượng: ≥ 2.500 trang(trang A4, độ phủ 5%) 
+ Bản in sắc nét, rõ ràng, in trên nhiều loại giấy. 
+ Dùng cho máy in HP LaserJet 2035/2055/400; 
Canon LBP 3300/ 2900 

 

Hộp 250 

37 Mực đổ 35A  

+ Trọng lượng: 80grm. 
+ Loại mực: Laser đen trắng, mực mịn 
+ Định lượng: ≥ 2000 trang (trang A4, độ phủ 5%) 
+ Bản in sắc nét, rõ ràng, in trên nhiều loại giấy. 
+ Dùng cho máy in Canon LBP 
223/214/226/6230/6030; HP LaserJet 402/404 

 

Hộp 125 
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S 
T 
T 

Tên/nhóm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ 

cần mua sắm 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ 
thuật của tài sản, hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

38 Trống máy in Canon 
2900 

+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) 
trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử 
dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 
2900 

 

Cái 80 

39 Trống máy in Canon 
3300 

+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: 
. Canon LBP 3300/HP 1320/1160 

 

Cái 10 

40 Trống máy in Canon 
6030 

+ Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 
điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng 

+ Tương thích với các dòng máy: 
HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030 

 

Cái 30 

41 Trục từ máy in 
Canon 6030 

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng 
không có lỗi do người sử dụng 
+ Tương thích với các dòng máy: 
HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030 

 

Cái 25 

42 
Dây mạng RJ45 

Commscope AMP 
CAT5E 

- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. 
- Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit 
Ethernet(IEEE 802.3ab). 
- Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO. Băng thông 
hỗ trợ tới 200 MHz. 
- Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 5e 
- Độ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc 
chống nhiễu 

 

Mét 305 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023 (tùy theo thời gian Hợp đồng 
ký kết) 
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